
        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      
                Số:            /QĐ-ĐHL             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 04 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài Đề án thạc sĩ Luật 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg ngày 10/10/2000 của Chính phủ về việc tách 

Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM thành Trường Đại học Luật 

Tp.HCM; 

Căn cứ Quyết định số 1675/GD&ĐT ngày 22/5/1997 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo Cao học Luật cho Trường Đại học Luật Tp.HCM; 

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ; 

Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-ĐHL ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng 

Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ 

thạc sĩ 

Căn cứ Phiếu đăng ký đề tài Đề án thạc sĩ của Học viên, Biên bản bảo vệ Đề cương 

đề án và đề xuất của Lãnh đạo Khoa Luật Hình sự; 

Theo đề nghị của Lãnh đạo phòng Đào tạo Sau đại học. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao cho Học viên cao học khóa 36 (Niên khóa 2022-2024) thực hiện đề án 

thạc sĩ ngành Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự (MS: 8380104), định hướng ứng dụng.   

Họ và tên Học viên, Tên đề tài đề án và Giáo viên hướng dẫn đề án theo danh sách 

đính kèm theo Quyết định này.  

Thời gian thực hiện đề án 03 tháng (từ tháng 4/2024 đến tháng 6/2024).  

Điều 2. Học viên có tên tại Điều 1 có nhiệm vụ hoàn thành đề án theo các quy định 

hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về 

đào tạo trình độ thạc sĩ. 

Điều 3. Lãnh đạo phòng Đào tạo Sau đại học, phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Tài 

chính - Kế toán, Giáo viên hướng dẫn đề án và Học viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu VT, SĐH. 

      HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

       Ts. Lê Trường Sơn 
 



Stt Họ và tên
Mã số học

viên

Ngành đào

tạo

Mã ngành

đào tạo

Giáo viên Hướng

dẫn
Ghi chú

1 Võ Tuấn Anh 22360420191
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104

Pgs. Ts. Nguyễn Thị Phương Hoa

Ts. Trần Thanh Thảo

Đồng 

hướng dẫn

2 Trần Thị Kim Cương 22360420192
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Ts. Phan Anh Tuấn

3 Thái Công Danh 22360420193
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Ts. Lê Nguyên Thanh

4
Phạm Thị Thanh 

Giang
22360420194

Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104

Ts. Lê Tường Vy

Ts. Nguyễn Thị Minh Trâm

Đồng 

hướng dẫn

5 Hồ Thuận Hải 22360420195
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104

Ts. Nguyễn Thị Ánh Hồng

Ts. Trần Thanh Thảo

Đồng 

hướng dẫn

6 Nguyễn Ngọc Hân 22360420196
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104

Ts. Lê Nguyên Thanh

Ts. Trần Thanh Thảo

Đồng 

hướng dẫn

7 Dương Thị Bích Hằng 22360420197
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Ts. Võ Thị Kim Oanh

8 Dương Thúy Hằng 22360420198
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Ts. Nguyễn Thị Ánh Hồng

9 Lê Mạnh Hùng 22360420199
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Ts. Phạm Thái

10 Lê Thị Mỹ Hương 22360420200
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Ts. Phạm Thái

11 Đặng Minh Huy 22360420201
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Ts. Phan Anh Tuấn

12 Nguyễn Công Khanh 22360420202
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104

Pgs. Ts. Lê Huỳnh Tấn Duy

Ts. Nguyễn Thị Minh Trâm

Đồng 

hướng dẫn

13 Lê Tuấn Kiệt 22360420203
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Pgs. Ts. Nguyễn Thị Phương Hoa

14 Nguyễn Thị Trúc Linh 22360420204
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Ts. Lê Nguyên Thanh

15 Lương Thị Nhật Minh 22360420205
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Ts. Hoàng Thị Tuệ Phương

16 Nguyễn Thị Diễm My 22360420206
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Ts. Nguyễn Thị Ánh Hồng

17 Lê Hoàng Nam 22360420207
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Pgs. Ts. Lê Huỳnh Tấn Duy

18 Nguyễn Chí Nguyện 22360420208
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Pgs. Ts. Lê Huỳnh Tấn Duy

19 Phạm Thị Kim Nương 22360420209
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104

Ts. Lê Tường Vy

Ts. Nguyễn Thị Minh Trâm

Đồng 

hướng dẫn

20 Lê Thị Oanh 22360420210
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Ts. Võ Thị Kim Oanh

Dấu hiệu định tội của Tội vứt bỏ con mới đẻ theo luật hình sự Việt Nam

Thủ tục ra quyết định thi hành án theo luật tố tụng hình sự Việt Nam

Quyền yêu cầu thay đổi hoặc từ chối người bào chữa của người bị buộc tội dưới 18 

tuổi theo luật tố tụng hình sự Việt Nam

Dấu hiệu định tội của Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo luật hình sự Việt Nam

Quyền của bị cáo theo điểm i khoản 2 Điều 61 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Xử lý vi phạm đối với người được hưởng án treo theo luật thi hành án hình sự Việt 

Nam

Điều kiện xóa án tích theo luật hình sự Việt Nam 

Các trường hợp xét xử kín theo luật tố tụng hình sự Việt Nam

Hình phạt cải tạo không giam giữ theo luật hình sự Việt Nam

Các trường hợp hoãn phiên tòa theo luật tố tụng hình sự Việt Nam

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 

2015.

Quyền của bị hại theo điểm b, g khoản 2 Điều 62 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Rút yêu cầu khởi tố vụ án theo khoản 2 Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 

Quyết định hình phạt đối với người giúp sức trong đồng phạm theo luật hình sự Việt 

Nam.

Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ thông tin, mạng 

viễn thông theo luật hình sự Việt Nam.

Sự có mặt của người bào chữa tại phiên toà sơ thẩm theo Bộ luật tố tụng hình sự Việt 

Nam 

Áp dụng án lệ số 47/2021/AL trong định tội danh tội giết người trong trường hợp 

phạm tội chưa đạt.

Tội tham ô tài sản trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước theo luật hình sự 

Việt Nam

Trách nhiệm chứng minh vấn đề dân sự trong vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự 

Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỀ TÀI ĐỀ ÁN THẠC SĨ LUẬT KHÓA 36 (NIÊN KHÓA 2022-2024) 

NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ, ĐỊNH HƯỚNG - ỨNG DỤNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:              /QĐ-ĐHL ngày         tháng 04 năm 2024 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Tên đề tài luận văn

Dấu hiệu định tội của Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái 

phép thông tin về tài khoản ngân hàng theo luật hình sự Việt Nam



Stt Họ và tên
Mã số học

viên

Ngành đào
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Mã ngành

đào tạo

Giáo viên Hướng

dẫn
Ghi chúTên đề tài luận văn

21 Lê Hồng Phúc 22360420226
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Ts. Phạm Thái

22 Phạm Vũ Phương 22360420211
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Pgs. Ts. Nguyễn Thị Phương Hoa

23
Nguyễn Thị Thúy 

Phượng
22360420212

Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Pgs. Ts. Nguyễn Thị Phương Hoa

24 Huỳnh Văn Sửu 22360420213
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Pgs. Ts. Lê Huỳnh Tấn Duy

25 Ngọc Bích Thảo 22360420214
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Ts. Lê Tường Vy

26
Nguyễn Ngọc Thư 

Thảo
22360420215

Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104

Ts. Võ Thị Kim Oanh

Ts. Nguyễn Thị Minh Trâm

Đồng 

hướng dẫn

27 Mai Thị Kim Thu 22360420216
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Ts. Lê Tường Vy

28 Trịnh Lợi Thuận 22360420217
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Ts. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh

29 Đoàn Thị Thủy Tiên 22360420218
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Ts. Võ Thị Kim Oanh

30 Lê Thị Thu Trang 22360420219
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Ts. Nguyễn Thị Ánh Hồng

31 Lâm Phượng Tú 22360420220
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Ts. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh

32 Hà Thị Cẩm Vân 22360420221
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Ts. Võ Thị Kim Oanh

33 Thái Thị Thúy Vân 22360420222
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Ts. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh

34 Võ Thị Phương Yến 22360420223
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104 Ts. Hoàng Thị Tuệ Phương

35 Vũ Thị Tố Mai 22360420098
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104

Ts. Lê Tường Vy

Ts. Nguyễn Thị Minh Trâm

Đồng 

hướng dẫn

36 Trần Ngọc Hải 22360420111
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104

Ts. Lê Nguyên Thanh

Ts. Nguyễn Thị Minh Trâm

Đồng 

hướng dẫn

37 Nguyễn Huỳnh Liên 22360420114
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104

Ts. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh

Ts. Mai Thị Thủy

Đồng 

hướng dẫn

38 Phan Thị Quỳnh Anh 22360420110
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104

Ts. Nguyễn Hữu Thế Trạch

Ts. Trần Thanh Thảo

Đồng 

hướng dẫn

39 Nguyễn Văn Thận 22360420115
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104

Ts. Phạm Thái 

Ts. Mai Thị Thủy

Đồng 

hướng dẫn

40 Trần Phạm Hồng Thảo 22360420116
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104

Pgs. Ts. Nguyễn Thị Phương Hoa

Ts. Mai Thị Thủy

Đồng 

hướng dẫn

41 Nguyễn Minh Tiến 22360420106
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104

Ts. Nguyễn Thị Ánh Hồng

Ts. Mai Thị Thủy

Đồng 

hướng dẫn

42 Trương Bình Thiện 22360420117

Luật Hình sự 

và Tố tụng 

Hình sự

8380104
Ts. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh

Ts. Mai Thị Thủy

Đồng 

hướng dẫn

43 Nguyễn Thị Ái Lê 22360420113
Luật Hình sự 

và Tố tụng 
8380104

Pgs. Ts. Lê Huỳnh Tấn Duy

Ts. Trần Thanh Thảo

Đồng 

hướng dẫn

Đồng phạm trong thực hiện tội đánh bạc theo  luật hình sự Việt Nam

Quyết định hình phạt tù có thời hạn đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi theo 

luật hình sự Việt Nam.

Thu thập chứng cứ của tòa án trong chuẩn bị xét xử sơ thẩm theo luật tố tụng hình sự 

Việt Nam 

Xử lý vật chứng của lực lượng cảnh sát biển theo luật tố tụng hình sự Việt Nam

Tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm theo điểm b khoản 1 Điều 148 Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2015

Việc tham gia tố tụng của người đại diện trong vụ án hình sự có người bị buộc tội 

dưới 18 tuổi

Tranh tụng của người bào chữa tại phiên toà sơ thẩm theo luật tố tụng hình sự Việt 

Nam

Dấu hiệu định tội của tội rửa tiền theo luật hình sự Việt Nam

Điều kiện cho hưởng án treo theo luật hình sự Việt Nam

Phạm vi xét xử phúc thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam

Thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm giam trong giai đoạn xét xử sơ thẩm theo luật tố 

tụng hình sự Việt Nam

Tội gây rối trật tự phiên tòa, phiên họp theo luật hình sự Việt Nam

Dấu hiệu định tội của tội mua bán người theo luật hình sự Việt Nam

Thu thập dữ liệu điện tử theo luật tố tụng hình sự Việt Nam

Định tội danh đối với hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy theo luật 

hình sự Việt Nam.

Thẩm quyền khởi tố vụ án của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt 

động điều tra theo luật tố tụng hình sự Việt Nam

Các hoạt động giải quyết nguồn tin về tội phạm theo khoản 3 Điều 147 Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015.

Dấu hiệu định tội của Tội tổ chức đánh bạc theo điểm d, đ khoản 1 Điều 322 Bộ luật 

hình sự năm 2015.

Giới hạn của việc xét xử theo khoản 1, 3 Điều 298 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Định tội danh Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong 

trường hợp gây thiệt hại về tài sản theo luật hình sự Việt Nam

Dấu hiệu định tội của Tội sản xuất, mua bán hàng cấm theo luật hình sự Việt Nam

Lấy lời khai người bị hại dưới 18 tuổi trong các vụ án xâm hại tình dục theo luật tố 

tụng hình sự Việt Nam.

Định tội danh Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo luật hình sự Việt Nam
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